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パ ー セ ン ト が 暮 ら す（注９）［Chính Phủ Việt Nam 
2006, 30］。同年度のベトナム全体の人口分布は
農村部に73.12パーセント，都市部に26.88パー




















































Việt Nam 2006, 31］（注12）。ベトナム全体（15歳以上）
の非識字率は約6.1パーセントであり［Bộ Lao 




［Chính Phủ Việt Nam 2006, 31］。
職業教育については，職業教育を受けていな
い障害者の比率は97.64パーセントである［Chính 
Phủ Việt Nam 2006, 31］。これに対し，ベトナム
全体の職業教育を受けていない人の割合（15歳
以上）は78.7パーセントとなっている［Bộ Lao 










































































地域 障害者数（人） 総人口数（人） 同地域人口に占める比率（%）
北部東方地域 678,345 9,244,800 7.34
北部西方地域 157,369 2,524,900 6.23
紅河デルタ地域 980,118 17,836,000 5.5
中部北方地域 658,254 10,504,500 6.27
中部沿海地域 749,489 6,981,700 10.74
中部高原地域 158,506 4,674,200 3.39
南部東方地域 866,516 13,190,100 6.57
メコンデルタ地域 1,018,341 17,076,100 5.96
































全国 15.5 14.8 13.4
タインホア省 27.5 26.6 24.9





給与・賃金 農林水産 非農林水産 その他 平均収入（１カ月）
全国 345（34.67%） 239（24.02%） 225（22.61%） 186（18.69%） 995
タインホア省 171（28.26%） 210（34.7%） 101（16.69%） 123（20.33%） 605
タインホア省／全国 49.57% 87.87% 44.89% 66.13% 60.80%










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るとされている［Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội 






















































































































































































































































































助制度は，「革命功労者優遇法令」（Pháp lệnh ưu 
đãi người có cống với cách mạng，2005年制定，
2007年に修正・補充）に定められている。他方，
一般障害者に対する扶助制度は障害者法令（Pháp 
lệnh người tàn tật，1998年）と「社会扶助対象支
援政策に関する2007年4月13日の政府議定67」
（Nghị định của chính phủ số67/2007/NĐ-CP ngày13 
tháng04 năm2007 về chính sách trợ giúp các đối 






















































Bộ Lao Động-Thương Binh Và Xã Hội［ 労 働・ 傷 病
兵・社会省］ 2006. Số Liệu Thống Kê Lao Động-
Việc Làm ở Việt Nam［ベトナムの労働・雇用統
計 資 料］, Nhà Xuất Bản Lao Động-Xã Hội［ 労
働・社会出版社］. 
Chính Phủ Việt Nam［ベトナム政府］ 2006. Báo Cáo 
7 Năm Triển Khai Thực Hiện Pháp Lệnh Về Người 
Tàn Tật［障害者法令実行展開7年間の報告］.
Mai Thị Hồng Hải 2008. Phân Vùng Văn Hóa Ở Thanh 
Hóa Và Ý Nghĩa Phương pháp Của Nó［タインホ
アにおける文化地域区分とその方法論的意義］
Văn Hóa Dân Gian Số4［『 民 間 文 化 』4 号 ］
（118）: 13-25.
Nhà Xuất Bản Bản Đồ［地図出版社］ 2003. Tập Bản 
Đồ Hành Chính Việt Nam［ベトナム行政地図］, 
Nhà Xuất Bản Bản Đồ.
Tổng Cục Thống Kê ［ 統 計 総 局 ］ 2007. Niên Giám 
Thống Kê 2006［2006 年 統 計 年 鑑］, Nhà Xuất 
Bản Thống Kê［統計出版社］.
――― 2010. Niên Giám Thống Kê 2009［2009年統計
年鑑］Nhà Xuất Bản Thống Kê. 
Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội Của Quốc Hội Khoa XI
［第11期国会社会問題委員会］ 2006. Báo Cáo 
Kết Quả Giám Sát Thực Hiện Chính Sách,Pháp 
Luật Về Người Cao Tuổi,Người Tàn Tật,Dân Số
［高齢者・障害者・人口に関する政策・法律実
行の監視結果報告］, Nhà Xuất Bản Lao Động-Xã 
Hội.
〈新聞〉
Nhân Dân［人民］
〈ウェブサイト〉
タインホア省　http://www.thanhhoa.gov.vn
ベトナム統計総局
　　http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=407&id
mid=4&ItemID=6849
［付記］現地調査の際にご協力いただいたベトナム
の皆様，関係機関，そして本稿の執筆，掲載に際
してお世話になったすべての方々に対し，記して
感謝申し上げる。
　最後に，日本貿易振興機構アジア経済研究所で
平成18，19年度に行われた「障害者の貧困削減
―開発途上国の障害者の生計―」研究会（森
壮也主査，山形辰文幹事）の場で，励ましや貴重
なアドバイスをくださった野上裕生氏が2012年５
月21日に逝去された。ご生前中のご厚誼に感謝す
るとともに，謹んで哀悼の意を表したい。
（アジア経済研究所海外調査員〈ハノイ〉， 2011年６
月20日受領，2013年５月29日レフェリーの審査を
経て掲載決定）
